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TRƢỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN  

VÀ NÔNG NGHIỆP NAM BỘ 

CỘNG H A    HỘI CH  NGH A VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 533/QĐ-TCĐCĐ  ngày 30/8/2023   

 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ) 

 

Tên ngành, nghề:   T  ng       à   o     hực  ậ  

Mã ngành, nghề:    5 6 2 0 1 1 1  

T ình độ đào  ạo:   rung cấp 

Hình  hức đào  ạo:  Chính quy 

Đối  ƣợng  uyển sinh:   ốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên  

Thời gian đào  ạo:  24 th ng  02 n m  

 

1. Mục  iêu đào  ạo 

1.1. Mục tiêu chung  

   o t o ngư i học ngh   r ng trọt v    o vệ th c v t tr nh đ  trung cấp c  

kiến thức cơ b n v  chính trị, ph p lu t c  đ o đức, lương tâm ngh  nghiệp, ý thức kỷ 

lu t, t c phong công nghiệp; c  kỹ n ng nh n thức, kỹ n ng th c h nh ngh  nghiệp, kỹ 

n ng giao tiếp, ứng xử cần thiết tương xứng với tr nh đ  đ o t o trong lĩnh v c  r ng 

trọt v    o vệ th c v t.  

  ng th i c  n ng l c l m việc đ c l p, chịu tr ch nhiệm c  nhân và trách 

nhiệm m t phần đối với nh m v  đơn vị nơi công t c; C  kh  n ng t  học t p v  học 

t p nâng cao tr nh đ  nhằm đ p ứng yêu cầu ngh  nghiệp. 

1.2. Mục tiêu cụ thể  

*    kiến th c chuyên môn 

- Trình bày được đặc điểm sinh trưởng, ph t triển, nhu cầu sinh th i, dinh dưỡng, 

nước, đặc tính chống chịu của cây tr ng; 

- Mô t  được đặc điểm v  c ch sử dụng của c c lo i phân b n; 

- Mô t  được quy tr nh kỹ thu t canh t c nh m cây lương th c, cây  n qu  v  cây 

rau; 

-  r nh b y được c c nguyên tắc v  qu n lý dịch h i tổng hợp; 

-  r nh b y được phương ph p đi u tra, d  tính d  b o dịch h i cây tr ng;  

-  r nh b y được đặc điểm, tính chất của c c lo i thuốc b o vệ th c v t; c c quy 

định của ph p lu t đối với việc qu n lý, sử dụng v  kinh doanh thuốc b o vệ th c v t. 

*    k  n ng ngh  nghiệp 

- Sử dụng được c c lo i phân b n phù hợp với đi u kiện đất đai, khí h u v  đối 

tượng cây tr ng; 
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-  h c hiện đúng quy tr nh kỹ thu t trong canh t c cây lương th c, cây  n qu  v  

cây rau; 

-   n dụng được c c biện ph p b o vệ th c v t:  iống, kỹ thu t canh t c, sinh 

học, cơ lý, h a học; 

-  ổ chức đi u tra ph t hiện, d  tính d  b o dịch h i trên cây tr ng;  

-  h c hiện được kế ho ch v  phòng trừ sinh v t h i theo nh m cây tr ng; 

- Sử dụng thuốc b o vệ th c v t an to n, hiệu qu  v  b o vệ môi trư ng; 

-  h c hiện kinh doanh v  c c ho t đ ng kh c liên quan đến lĩnh v c giống cây 

tr ng, phân b n, thuốc b o vệ th c v t theo đúng c c quy định hiện h nh của ph p lu t. 

 *    ngoại ngữ, tin học 

- C  n ng l c ngo i ngữ b c 1/6 khung n ng l c ngo i ngữ của  iệt Nam v  ứng 

dụng được ngo i ngữ v o công việc chuyên môn; 

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ b n để đ p ứng yêu cầu của công việc. 

-    ch nh trị, đạo đ c, ph p  u t 

- C  hiểu biết cơ b n v  chủ nghĩa M c-Lê nin, tư tưởng    Chí Minh, đư ng lối 

c ch m ng   ng c ng s n  iệt Nam v   iến ph p, ph p lu t nước C ng hòa x  h i 

chủ nghĩa  iệt Nam;  

- C  phẩm chất đ o đức tốt, c  th i đ  hợp t c với đ ng nghiệp, tôn trọng ph p 

lu t v  c c quy định t i nơi l m việc, trung th c, c  tính kỷ lu t cao, tỉ mỉ, chính x c, 

sẵn s ng đ m nhiệm c c công việc được giao; 

- Yêu ngh , c  tr ch nhiệm với công việc được giao, b o vệ t i s n, tiết kiệm v t 

liệu v t tư, đấu tranh chống l i sai ph m; 

- Luôn c  ý thức học t p, rèn luyện để nâng cao tr nh đ  đ p ứng nhu cầu của 

công việc. 

*    thể chất và quốc phòng 

-  ủ c  sức khỏe để đ m nh n được c c công việc theo yêu cầu của ng nh 

ngh  đ o t o; 

- C  kiến thức cơ b n v  quốc phòng - an ninh v  kỹ n ng quân s  cần thiết; c  ý 

thức c nh gi c v  tinh thần sẵn s ng tham gia chiến đấu b o vệ  ổ quốc.   

1.3.    m c độ t  chủ và tr ch nhiệm 

- Chấp h nh tốt c c qui định ph p lu t, chính s ch của nh  nước v  n i qui, qui 

định t i nơi l m việc, c  n ng l c t  chủ, sẵn s ng nh n v  ho n th nh tốt mọi nhiệm 

vụ được giao; 

- Chịu tr ch nhiệm với kết qu  công việc của b n thân v  tr ch nhiệm đối với 

nh m trước đơn vị công t c; 

- L m việc đ c l p hoặc l m việc theo nh m, gi i quyết tốt công việc, vấn đ  

phức t p trong đi u kiện l m việc thay đổi; 

-  h c hiện t c phong công nghiệp, c  ý thức kỷ lu t lao đ ng cao, c  tr ch 

nhiệm với công việc, luôn thích ứng với môi trư ng v  đi u kiện l m việc; 
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- Luôn c  tinh thần học hỏi, rèn luyện tính cẩn th n, chịu kh , t p trung, 

s ng t o để nâng cao kỹ n ng th c h nh đ p ứng yêu cầu công việc; 

-  uân thủ c c yêu c c yêu cầu b o đ m an to n lao đ ng, an to n phòng 

chống ch y nổ v  vệ sinh công nghiệp; 

-   nh gi  được c c kết qu  công việc của m nh v  của c c th nh viên 

trong nhóm. 

1.4.  ị tr  việc  àm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp ngư i học c  kh  n ng l m t i c c vị trí việc l m của ng nh, 

ngh  bao g m: 

- S n xuất giống cây tr ng; 

- Sử dụng phân b n;  

- Canh t c cây tr ng; 

-  i u tra sinh v t h i; 

-    tính, d  b o sinh v t h i; 

-  inh doanh giống cây tr ng, phân b n v  thuốc b o vệ th c v t; 

-  hòng trừ sinh v t h i. 

1.5.  h  n ng học t p n ng cao tr nh độ  

Ngư i học sau tốt nghiệp c  kh  n ng t  học, t  c p nh t những tiến b  khoa học 

công nghệ trong ph m vi của ng nh ngh  để nâng cao n ng l c chuyên môn hoặc tham 

gia học liên thông lên tr nh đ  cao hơn trong lĩnh v c của ng nh hoặc cùng nh m 

ng nh/ngh . 

2. Khối lƣợng kiến  hức  à  hời gian khóa h c 

- Số lượng môn học, mô đun: 23 

-  hối lượng kiến thức, kỹ n ng to n kh a học:  64-65  tín chỉ  1.695-1.710 gi ) 

-  hối lượng c c môn chung/đ i cương: 255 gi  

-  hối lượng c c môn học, mô đun chuyên môn: (1.440-1.455) gi ; trong đ : 

     +  hối lượng lý thuyết: (422-431  gi  

     +  h c h nh, th c t p, thí nghiệm, kiểm tra:  1.018-1.024  gi  

3. Nội dung chƣơng   ình 

 

Mã 

MĐ, 

MH 

Tên mô đun, môn h c  

Số 

tín 

chỉ 

Thời gian đào  ạo (giờ) 

Tổng 

số 

T ong đó 

Lý 

 huyế  

TH, TT, 

TL, BT 

Kiểm 

tra 

I Các môn h c chung 13 255 112 126 17 

MH 01 Chính trị 2 30 15 13 2 

MH 02  h p lu t 1 15 9 5 1 

MH 03  i o dục thể chất 1 30 5 23 2 
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Mã 

MĐ, 

MH 

Tên mô đun, môn h c  

Số 

tín 

chỉ 

Thời gian đào  ạo (giờ) 

Tổng 

số 

T ong đó 

Lý 

 huyế  

TH, TT, 

TL, BT 

Kiểm 

tra 

MH 04  i o dục quốc phòng - An 

ninh 

2 45 23 19 3 

MH 05  in học 2 45 15 29 1 

MH 06 Ngo i ngữ  Anh v n) 5 90 45 37 8 

II 
Các mô h c, mô đun chuyên 

môn nghề 
     

II.1 Các mô đun, môn học cơ sở 15 315 204 96 15 

MH 07 Sinh lý th c v t 3 60 40 17 3 

MH 08  iống cây tr ng 3 60 40 17 3 

MH 09  ất tr ng - Phân bón 3 60 40 17 3 

MH 10  huyến nông 2 45 28 15 2 

MH 11 Côn trùng đ i cương 2 45 28 15 2 

MH 12  ệnh cây đ i cương 2 45 28 15 2 

II.2 
Các môn học, mô đun chuyên 

môn nghề 
34 1.080 203 855 22 

MH 13 Qu n lý dịch h i tổng hợp 3 75 19 53 3 

MH 14  i u tra ph t hiện dịch h i 2 45 28 15 2 

MH 15  h p lu t chuyên ng nh  2 45     28 15 2 

MH 16  huốc b o vệ th c v t  3 75 24 48 3 

M  17  r ng cây lương th c 3 75 24 48 3 

M  18  r ng cây  n qu   3 75 24 48 3 

M  19  r ng cây rau  3 75 24 48 3 

M  20  r ng cây công nghiệp 3 75 24 48 3 

M  21  h c t p gi o tr nh 2 90 - 90 - 

M  22  h c t p cuối kh a 10 450 8 442 - 

II.3 
 ôn học, mô đun    chọn  

(Chọn 01 mô đun/ môn học) 
     

MH 23  inh doanh nông nghiệp 3 60 24 33 03 

MH 24 
 ỹ n ng giao tiếp v  t m kiếm 

việc l m 
2 45 15 28 02 

MH 25  hởi nghiệp 2 45 24 19 02 

MH 26 M y nông nghiệp 2 45 24 19 02 

MH 27 Ch n nuôi đ i cương 3 60 24 33 3 

MH 28  hủy s n đ i cương 3 60 24 33 3 
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4. Hƣớng dẫn sử dụng chƣơng   ình  

4.1. Hướng dẫn x c định nội dung và thời gian cho c c hoạt động ngoại khóa 

-  ối với c c môn học chung th c hiện theo quy định v  hướng d n của    Lao 

đ ng -  hương binh v     h i; cụ thể: 

+ Môn học  i o dục Chính trị th c hiện theo  hông tư số 24/2018/  -

 L      ng y 06/12/2018 của    trưởng    Lao đ ng -  hương binh v     h i 

ban h nh Chương tr nh môn học  i o dục Chính trị thu c khối c c môn học chung 

trong chương tr nh đ o t o tr nh đ  trung cấp, tr nh đ  cao đẳng.  

+ Môn học  h p lu t th c hiện theo  hông tư số 13/2018/  - L      ng y 

26/9/2018 của    trưởng    Lao đ ng -  hương binh v     h i ban h nh chương 

tr nh môn học  h p lu t thu c khối c c môn học chung trong chương tr nh đ o t o 

tr nh đ  trung cấp, tr nh đ  cao đẳng.  

+ Môn học  in học th c hiện theo  hông tư số 11/2018/  - L      ng y 

26/9/2018 của    trưởng    Lao đ ng -  hương binh v     h i ban h nh chương 

tr nh môn học  in học thu c khối c c môn học chung trong chương tr nh đ o t o 

tr nh đ  trung cấp, tr nh đ  cao đẳng.  

+ Môn học  i o dục thể chất th c hiện theo  hông tư số 12/2018/  -

 L      ng y 26/9/2018 của    trưởng    Lao đ ng -  hương binh v     h i 

ban h nh chương tr nh môn học  i o dục thể chất thu c khối c c môn học chung 

trong chương tr nh đ o t o tr nh đ  trung cấp, tr nh đ  cao đẳng.  

+ Môn học  i o dục quốc phòng v  an ninh th c hiện theo  hông tư số 

10/2018/TT- L      ng y 26/9/2018 của    trưởng    Lao đ ng -  hương binh 

v     h i ban h nh chương tr nh môn học Quốc phòng v  An ninh thu c khối c c 

môn học chung trong chương tr nh đ o t o tr nh đ  trung cấp, tr nh đ  cao đẳng. 

+ Môn học  iếng Anh th c hiện theo  hông tư số 03/2019/  - L      

ng y 17/01/2019 của    trưởng    Lao đ ng -  hương binh v     h i ban h nh 

chương tr nh môn học  iếng Anh thu c khối c c môn học chung trong chương tr nh 

đ o t o tr nh đ  trung cấp, tr nh đ  cao đẳng. 

-  ối với c c môn học, mô đun chuyên môn: việc tổ chức th c hiện theo quy 

định v  hướng d n t i đ  cương chi tiết của môn học/mô đun.  

-  ối với c c môn học, mô đun t  chọn:  hoa/ b  môn chỉ đưa v o kế ho ch 

gi ng d y 01 môn học/mô đun được ngư i học l a chọn học trong chương tr nh đ o 

t o  không phụ thu c v o số tín chỉ hoặc số gi ). 

- N i dung v  th i gian cho c c ho t đ ng ngo i kh a: 

+  ể đ t được mục tiêu gi o dục to n diện cho ngư i học, ngo i th i lượng học 

chính kh a, khoa chuyên môn cần phối hợp với c c b  ph n kh c trong nh  trư ng để 

tổ chức cho sinh viên tham gia c c ho t đ ng ngo i kh a như: thể dục thể thao; giao 

lưu v n h a, v n nghệ; giao lưu chuyên môn với doanh nghiệp; sinh ho t câu l c b  
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chuyên đ , sinh ho t ch o c , sinh ho t đầu kh a học; ho t đ ng của   i học sinh sinh 

viên hay ho t đ ng của tổ chức  o n thanh niên C ng s n    Chí Minh... Ngo i ra, 

sinh viên c  thể đọc thêm s ch b o, tra cứu t i liệu tham kh o t i thư viện hay tham 

gia c c đợt tham quan d  ngo i do gi o viên b  môn hoặc lớp t  tổ chức. 

+ M t số n i dung trong chương tr nh chính kh a cần được l ng gh p v o ho t 

đ ng ngo i kh a, như:  i o dục thể chất, c c n i dung trong môn học/mô đun liên 

quan đến th o lu n nh m, b i t p nh m   

+ M t số n i dung th c h nh v  đ   n môn học khoa chuyên môn cần tổ chức 

cho sinh viên tham gia c c n i dung công việc th c tế gắn với chuyên môn  như công 

việc nh  trư ng c  nhu cầu đặt h ng hay khoa chuyên môn tổ chức l m dịch vụ hoặc 

th c t p th c tế t i doanh nghiệp  nhằm t ng cư ng rèn luyện kỹ n ng ngh  nghiệp, 

bước đầu để sinh viên l m quen với môi trư ng l m việc v  tích l y kinh nghiệm 

chuyên môn thông qua ho t đ ng th c tế. 

+  h i gian tổ chức c c ho t đ ng ngo i kh a: được bố trí ngo i th i gian đ o 

t o chính kh a. Chi tiết theo b ng dưới đây: 
 

 

Nội dung Thời gian  hực hi n 

1.  o t đ ng thể dục, thể thao 

-   ng ng y: từ 5 gi  đến 6 gi ; 17 gi  đến 

18 gi ; 

 -  ịp h i thao h ng n m; 

-   ịp giao lưu, dịp kỷ niệm c c ng y l  lớn 

trong n m. 

2.  o t đ ng v n h a, v n nghệ 

 

-  Ngo i gi  học h ng ng y; 

-  Sinh ho t gi o viên chủ nhiệm lớp trong 

tuần; 

-  Sinh ho t ch o c  h ng th ng; 

-   ịp giao lưu, dịp kỷ niệm c c ng y l  lớn 

trong n m. 

3.  o t đ ng trao đổi v  chuyên 

môn ngh  nghiệp v  ph t triển kỹ 

n ng m m  

-  heo k  sinh ho t của   i học sinh sinh 

viên hay k  sinh ho t của  o n trư ng; 

-  ịp sinh ho t đầu kh a học; 

-  ịp sinh ho t câu l c b  chuyên đ , th o 

lu n nh m; 

-  ịp giao lưu.  

4.  o t đ ng t i thư viện  tra cứu, 

đọc s ch b o, t i liệu tham kh o...  

-  ất c  c c ng y l m việc trong tuần v  theo 

lịch phục vụ của thư viện. 

5.  o t đ ng đo n thể 

-  heo lịch sinh ho t định k  của   i học sinh 

sinh viên v  tổ chức  o n thanh niên C ng 

s n    Chí Minh. 
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Nội dung Thời gian  hực hi n 

6.  ham quan, d  ngo i, vui chơi, 

gi i trí  nếu c   

-  ổ chức v o dịp kỷ niệm c c ng y l  lớn 

trong n m; 

-  heo th i gian bố trí của gi o viên b  môn 

v  theo yêu cầu của môn học/ mô đun. 

7.  hi học sinh giỏi ngh  c c cấp 

 nếu c   

-   ịnh k  theo kh a học v  theo kế ho ch 

chung của k  thi cấp tỉnh/th nh phố, cấp    

v  cấp quốc gia. 

 

4.2. Hướng dẫn tổ ch c kiểm tra hết môn học, mô đun 

-  h i gian kiểm tra kết thúc môn học/mô đun được th c hiện sau khi học xong 

môn học, mô-đun hoặc cuối m i học k  theo kế ho ch chung của nh  trư ng.   nh 

thức kiểm tra, th i gian l m b i, đi u kiện kiểm tra kết thúc môn học/mô đun được quy 

định cụ thể trong chương tr nh đ o t o chi tiết v  tuân thủ theo quy chế đ o t o hiện 

h nh của nh  trư ng ban h nh t i Quyết định số 187/Q - C C  ng y 15/5/2022. 

-   nh thức kiểm tra kết thúc môn học/ mô đun c  thể l  kiểm tra viết, vấn đ p, 

th c h nh, b i t p lớn, tiểu lu n, b o vệ kết qu  th c t p theo chuyên đ  hoặc kết hợp 

giữa m t hoặc nhi u c c h nh thức trên. 

-  h i gian l m b i kiểm tra kết thúc môn học/ mô đun đối với m i b i kiểm tra 

viết từ 60 đến 120 phút, th i gian l m b i kiểm tra đối với c c h nh thức kiểm tra kh c 

hoặc th i gian l m b i kiểm tra của môn học/mô đun c  tính đặc thù được nêu cụ thể 

trong m i chương tr nh đ o t o chi tiết v  tuân thủ theo Quy chế đ o t o hiện h nh của 

nh  trư ng ban h nh t i Quyết định số 187/Q - C C  ng y 15 th ng 5 n m 2022. 

4.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nh n tốt nghiệp 

- Chương tr nh đ o t o ngh   r ng trọt v    o vệ th c v t tr nh đ  trung cấp 

được thiết kế đ o t o theo niên chế. Ngư i học ph i học hết chương tr nh đ o t o v  c  

đủ đi u kiện th  sẽ được d  thi tốt nghiệp. 

-  ế ho ch v  tổ chức ho t đ ng thi tốt nghiệp: 

+  ế ho ch thi tốt nghiệp được xây d ng v  công bố công khai trước k  thi tốt 

nghiệp ít nhất l  04 tuần;  

+  hoa chuyên môn xây d ng đ  cương ôn thi tốt nghiệp  lý thuyết, th c h nh  

v  gửi cho sinh viên trước ng y thi ít nhất 02 tuần;  

+  h i gian hướng d n v  tr c ôn  thi: lý thuyết 01 ng y, th c h nh 02 ngày;  

+  rang thiết bị, v t tư, v t liệu phục vụ thi tốt nghiệp được chuẩn bị theo n i 

dung thể hiện trên b  đ  thi th c h nh. 

- N i dung, th i gian v  h nh thức tổ chức thi tốt nghiệp:  
 

 



10 

 
 

Số

TT 
Môn thi Hình  hức  hi Thời gian  hi 

1 Lý thuyết chuyên môn 

 iết 120 phút 

 oặc vấn đ p  

 hông qu  60 phút 

  hông qu  40 phút chuẩn 

bị v  20 phút tr  l i  

 oặc trắc nghiệm 45 phút 

2  h c h nh 
  i thi th c h nh 

kỹ n ng tổng hợp 
 hông qu  04 gi  

  

-  i u kiện được công nh n v  cấp bằng tốt nghiệp tr nh đ  trung cấp, ngh  

 r ng trọt v    o vệ th c v t được th c hiện theo Quy chế đ o t o hiện h nh của nh  

trư ng. 

4.4. Các chú ý khác 

- Chương tr nh đ o t o n y được sử dụng gi ng d y từ n m học 2023-2024.  

-  rong qu  tr nh tổ chức th c hiện, n i dung chương tr nh đ o t o nếu c  c p 

nh t, bổ sung hoặc thay đổi cho phù hợp đ u ph i được phê duyệt của  iệu trưởng 

trước khi đưa v o sử dụng. 
 

      HIỆU TRƢỞNG 

 

 


